Tuần 6 ( từ 11/10/2021_16/10/2021)
BÀI 12: ƯỚC CHUNG, ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT
1. Ước chung
      Một số được gọi là ước chung của hai hay nhiều số nếu nó là ước của tất cả các số đó.
     Tập hợp các ước chung của hai số a và b kí hiệu là ƯC(a, b)



            
          x ∈ ƯC(a, b) nếu a ⋮ x và b⋮ x	
   Tập hợp các ước chung của ba số a, b, c kí hiệu là ƯC(a, b, c) 
            x ∈ ƯC(a, b, c) nếu a ⋮ x, b⋮ x và c⋮ x


           




TH1: Các khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?
a)  6  ∈    ƯC(24, 30)
b) 6  ∈    ƯC(28, 42)
c) 6   ∈   ƯC(18, 24,42)
Giải
a) 6    ∈  ƯC(24, 30)  Đúng   vì 24 ⋮  6 và 30 ⋮  6
b) 6   ∈   ƯC(28, 42)  Sai    vì 28 không chia hết cho   6   
c) 6    ∈  ƯC(18, 24, 42)  Đúng    vì 18 ⋮  6, 24  ⋮  6  và 42 ⋮  6* Cách tìm ước chung của hai số a và b:
- Viết tập hợp các ước của a và các ước của b: Ư(a); Ư(b)
- Tìm những phần tử chung của Ư(a), Ư(b)





TH2: Tìm ước chung của:
a) 36 và 45
Ta có: Ư(36) = {1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36}	
                     Ư(45) = {1; 3; 5; 9; 15; 45}	
	         Do đó ƯC(36, 45) = {1; 3; 9}
b) 18, 36 và 45
Ta có: Ư(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18}
Ư(36) = {1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36}	
          Ư(45) = {1; 3; 5; 9; 15; 45}
	Do đó ƯC(18, 36, 45) = {1; 3; 9}
2. Ước chung lớn nhất
 Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó
  Kí hiệu ước chung lớn nhất của a và b là ƯCLN( a, b)
      VD: ƯC(36, 45) = {1; 3; 9} nên ƯCLN(36, 45) = 9







* Tất cả các ước chung của hai hay nhiều số đều là ước của ƯCLN của các số đó.
* Với mọi số tự nhiên a và b, ta có:
      ƯCLN(a, 1) = 1;   ƯCLN(a,b,1) = 1






TH3: Viết ƯC(24, 30) và từ đó tìm ƯCLN(24, 30)
Giải	
Ta có: Ư(24) ={ 1; 2; 3 ; 4; 6; 8; 12; 24}
           Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}
Nên ƯC(24, 30) = {1; 2; 3; 6}
Do đó ƯCLN(24, 30) = 6
TH4: Lớp 6A có 12 bạn nam và 18 bạn nữ. Các bạn muốn chia lớp thành các nhóm nhỏ gồm cả nam và nữ sao cho số bạn nam và số bạn nữ được chia đều vào các nhóm. Có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu nhóm. Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?
             Giải
        Số nhóm được chia phải là ước của cả 12 và 18
        Số nhóm được chia phải là nhiều nhất có thể.
       Vì vậy, số nhóm được chia là ƯCLN(12, 18)
         Ta có ƯCLN(12, 18) = 6
       Vậy cần chia lớp nhiều nhất thành 6 nhóm. Khi đó
       Số HS nam trong mỗi nhóm là: 12 : 6 = 2 (HS nam)
       Số HS nữ trong mỗi nhóm là: 18 : 6 =3 (HS nữ)
3. Tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố
  Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1 ta thực hiện các bước sau:
Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố
Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung
Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm.





TH5: Tìm   
a) ƯCLN(24, 60)
            Ta có : 24 = 23 . 3
                       60 = 22.3.5
             Do đó: ƯCLN(24, 60) = 22. 3 = 12   	
     b) ƯCLN(14, 33)
           Ta có : 14 = 2.7
                       33 = 3.11	
           Do đó: ƯCLN(14, 33) = 1   Hai số có ƯCLN bằng 1 gọi là hai số nguyên tố cùng nhau
      VD: 14 và 33 là hai số nguyên tố cùng nhau.




   c) ƯCLN(90, 135, 270)
           Ta có : 90 = 2. 32 . 5
                      135 = 33 .5
                      270 = 2.33 .5
          Do đó: ƯCLN(90, 135, 270) = 33 .5 = 45  	
4. Ứng dụng trong phân số. Để rút gọn phân số, ta có thể chia cả tử và mẫu của phân số đó cho ƯCLN của chúng để được phân số tối giản.






TH 5: Rút gọn các phân số sau:             ;    
a) Ta có ƯCLN(24, 108) =12 
[image: ]
b) Ta có ƯCLN(80,32) = 16


   Luyện tập
 Tìm    
a) ƯCLN (1, 16)                                 c)ƯCLN (84, 156)
  b) ƯCLN (8, 20)                                 d)ƯCLN(16, 40, 176)

Giải

  a) ƯCLN (1, 16)  = 1                                                              
  b) ƯCLN (8, 20)                                      
           8 = 23                                                       
             20 = 22. 5                                                                                       Nên ƯCLN(8, 20) = 22 = 4	
c) ƯCLN(84, 156 )
     84 = 22 .3.7                                                      
156 = 22.3.13	
      ƯCLN(84, 156 )    = 22.3 =12                                     
d) 16 = 24
     40 = 23.5
    176 = 24.11
ƯCLN(16, 40, 176) = 23 = 8

        
BÀI TẬP VỀ NHÀ           
    Bài 1: Tìm ước chung của các số sau:
a) ƯC (16; 24)          e) ƯC(18 ; 77)
b) ƯC (60; 90)          g) ƯC (18; 90)
c) ƯC (24; 84)           h) ƯC (18; 30; 42)
d) ƯC (16; 60)           k) ƯC (26; 39; 48)
    Bài 2: Tìm ƯCLN của các số sau
a) ƯCLN (10; 28)                 e) ƯCLN (24; 84; 180)
b) ƯCLN (24; 36)                 g) ƯCLN (56; 140)
c) ƯCLN (16; 80; 176)         h) ƯCLN (12; 14; 8; 20)
d) ƯCLN (6; 8; 18)               k) ƯCLN (7; 9; 12; 21)
   Bài 3: Có 96 cái bánh và 84 cái kẹo được chia đều vào mỗi đĩa. Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu đĩa. Khi ấy mỗi đĩa có bao nhiêu cái bánh, bao nhiêu cái kẹo?
   Bài 4: Một lớp 6 có 24 nữ và 20 nam được chia thành tổ để số nam và số nữ được chia đều vào tổ. Hỏi chia được nhiều nhất bao nhiêu tổ? Khi ấy tính số nam và số nữ mỗi tổ.
   Bài 5: Có 60 quyển vở và 42 bút bi được chia thành từng phần. Hỏi có thể chia nhiều nhất được bao nhiêu phần để số vở và số bút bi được chia đều vào mỗi phần? Khi ấy mỗi phần có bao nhiêu vở và bao nhiêu bút bi?
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